
Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh
Lớp 9 năm học 2010 - 2011 
BAN  COI  THI TH ẠNH PHÚ

Xếp 
loại 

hạnh 
kiểm

Xếp 
loại  

học lực

Điểm 
thi

    Xếp loại   
giải (nếu có)

1 01 Lê Nguyễn Hải Âu 17/02/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS TT Thạnh Phú Tốt Giỏi 10.00
2 02 Dương Thị Thu Diệu 30/09/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Tân Phong Tốt Giỏi 15.00
3 03 Huỳnh Thị Ngọc Hân 01/11/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS An Thạnh Tốt Giỏi 10.00
4 04 Võ Thị Mỹ Hạnh 15/05/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Thới Thạnh Tốt Giỏi 10.00
5 05 Nguyễn Hồ Thị Thu Hồng 05/03/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Đại Điền Tốt Giỏi 10.00
6 06 Nguyễn Ngọc Khánh 25/09/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Thới Thạnh Tốt Giỏi 10.00
7 07 Đỗ Huỳnh Tuyết Ngân 10/04/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Giao Thạnh Tốt Giỏi 10.50
8 08 Hồ Thị Thúy Ngọc 24/09/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Tân Phong Tốt Giỏi 11.00
9 09 Nguyễn Thị Ái Nữ 07/03/1995 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS An Thạnh Tốt Giỏi 10.00
10 10 Hồ Thị Tố Quyên 18/07/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS TT Thạnh Phú Tốt Giỏi 10.00

Bảng này có: 10 thí sinh BAN COI THI XÁC NH ẬN HỌ TÊN VÀ CHỮ KỲ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ñủ hồ sơ hợp lệ và ñủ ñiều kiện dự thi Bảng này có: 10 thí sinh Người ñọc kết quả thi cấp tỉnh BAN CHẤM THI XÁC NH ẬN
Thạnh Phú, ngày      tháng 01 năm 2010 ñủ hồ sơ hợp lệ và ñủ ñiều kiện dự thi …………………………………… Số lượng giải trong bảng này:

Thạnh Phú, ngày      tháng 01 năm 2010 Người ghi kết quả thi cấp tỉnh         Nhất:……… giải
TRƯỞNG PHÒNG ………………………………         Nhì:…..…… giải

Người soát kết quả thi cấp tỉnh         Ba:………… giải
………………………………         Khuyến khích:…...…… giải

       Tổng cộng:………..…    giải

              Nguyễn Ngọc Tân TRƯỞNG BAN CHẤM THI

BẢNG GHI TÊN GHI ĐIỂM

Nguyễn Ngọc Tân

MÔN: NGỮ VĂN
PHÒNG: 01

TRƯỞNG PHÒNG

Đang 
học 
lớp

Tên trường ñang họcSTT SBD Chữ ký

Bến Tre, ngày      tháng 01 năm 2010

Kết quả học 
lực hạnh kiểm 
(năm dự thi) Kết quả 

thi lập  
ñội tuyển

Kết quả thi cấp tỉnh

Dân  
tộc

Nam
 (nữ)

Ngày sinhHọ và tên thí sinh
         Nơi sinh        

(Huyện - Tỉnh)



Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh
Lớp 9 năm học 2010 - 2011 
BAN  COI  THI TH ẠNH PHÚ

Xếp 
loại 

hạnh 
kiểm

Xếp 
loại  

học lực

Điểm 
thi

    Xếp loại   
giải (nếu có)

1 11 Võ Phi Bằng 02/11/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Thới Thạnh Tốt Giỏi 15.25
2 12 Nguyễn Thành Đô 06/02/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Hòa Lợi Tốt Giỏi 16.25
3 13 Phạm Nhựt Lâm 27/01/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Hòa Lợi Tốt Giỏi 15.50
4 14 Huỳnh Thị Mịnh 05/06/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS An Thạnh Tốt Giỏi 16.00
5 15 Đỗ Hồng Nhi 08/06/1996 Thi xã - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Đại Điền Tốt Giỏi 14.25
6 16 Nguyễn Văn Tình 30/01/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Hòa Lợi Tốt Giỏi 17.50
7 17 Trần Minh Trí 02/08/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS TT Thạnh Phú Tốt Giỏi 14.00
8 18 Trần Trọng Trúng 16/11/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Hòa Lợi Tốt Khá 15.00
9 19 Huỳnh Cẩm Vân 13/12/1996 Mỏ Cày - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Thạnh Hải Tốt Giỏi 14.75
10 20 Lê Văn Vủ 04/12/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Thạnh Hải Tốt Giỏi 13.50

Bảng này có: 10 thí sinh BAN COI THI XÁC NH ẬN HỌ TÊN VÀ CHỮ KỲ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ñủ hồ sơ hợp lệ và ñủ ñiều kiện dự thi Bảng này có: 10 thí sinh Người ñọc kết quả thi cấp tỉnh BAN CHẤM THI XÁC NH ẬN
Thạnh Phú, ngày      tháng 01 năm 2010 ñủ hồ sơ hợp lệ và ñủ ñiều kiện dự thi …………………………………… Số lượng giải trong bảng này:

Thạnh Phú, ngày      tháng 01 năm 2010 Người ghi kết quả thi cấp tỉnh         Nhất:……… giải
TRƯỞNG PHÒNG ………………………………         Nhì:…..…… giải

Người soát kết quả thi cấp tỉnh         Ba:………… giải
………………………………         Khuyến khích:…...…… giải

       Tổng cộng:………..…    giải

              Nguyễn Ngọc Tân TRƯỞNG BAN CHẤM THI
Bến Tre, ngày      tháng 01 năm 2010

Nguyễn Ngọc Tân

STT SBD Chữ ký

TRƯỞNG PHÒNG

Tên trường ñang học

Kết quả học 
lực hạnh kiểm 
(năm dự thi) Kết quả 

thi lập  
ñội tuyển

BẢNG GHI TÊN GHI ĐIỂM
MÔN: L ỊCH SỬ

PHÒNG: 02

Dân  
tộc

Nam
 (nữ)

Đang 
học 
lớp

Kết quả thi cấp tỉnh

Ngày sinh
         Nơi sinh        

(Huyện - Tỉnh)
Họ và tên thí sinh



Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh
Lớp 9 năm học 2010 - 2011 

BAN  COI  THI TH ẠNH PHÚ

Xếp 
loại 

hạnh 
kiểm

Xếp 
loại  

học lực

Điểm 
thi

    Xếp loại   
giải (nếu có)

1 21 Lê Thị Châu Đoan 18/11/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS An Qui Tốt Giỏi 9.50
2 22 Lê Thị Thảo Duy 29/06/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Giao Thạnh Tốt Khá 9.50
3 23 Trần Nguyễn Bảo Huy 03/03/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS An Qui Tốt Khá 9.50
4 24 Nguyễn Hữu Lộc 15/04/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Bình Thạnh Tốt Giỏi 9.25
5 25 Hồ Thị Thảo My 11/12/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Đại Điền Tốt Giỏi 11.25
6 26 Nguyễn Thị Ái Phi 27/01/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Thạnh Hải Tốt Giỏi 11.75
7 27 Lê Ngọc Mỷ Phượng 04/05/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS An Thuận Tốt Giỏi 9.25
8 28 Bùi Quang Quí 25/07/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Phú Khánh Tốt Giỏi 10.00
9 29 Đinh Thị Tâm Tâm 17/07/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS An Thuận Tốt Giỏi 9.25
10 30 Võ Văn Thái 04/11/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Tân Phong Tốt Giỏi 10.50

Bảng này có: 10 thí sinh BAN COI THI XÁC NH ẬN HỌ TÊN VÀ CHỮ KỲ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ñủ hồ sơ hợp lệ và ñủ ñiều kiện dự thi Bảng này có: 10 thí sinh Người ñọc kết quả thi cấp tỉnh BAN CHẤM THI XÁC NH ẬN
Thạnh Phú, ngày      tháng 01 năm 2010 ñủ hồ sơ hợp lệ và ñủ ñiều kiện dự thi …………………………………… Số lượng giải trong bảng này:

Thạnh Phú, ngày      tháng 01 năm 2010 Người ghi kết quả thi cấp tỉnh         Nhất:……… giải
TRƯỞNG PHÒNG ………………………………         Nhì:…..…… giải

Người soát kết quả thi cấp tỉnh         Ba:………… giải
………………………………         Khuyến khích:…...…… giải

       Tổng cộng:………..…    giải

              Nguyễn Ngọc Tân TRƯỞNG BAN CHẤM THI
Bến Tre, ngày      tháng 01 năm 2010

Nguyễn Ngọc Tân

STT SBD Chữ ký

Kết quả thi cấp tỉnh

BẢNG GHI TÊN GHI ĐIỂM
MÔN: ĐỊA LÍ

PHÒNG: 03

Dân  
tộc

Nam
 (nữ)

TRƯỞNG PHÒNG

Ngày sinh
         Nơi sinh        

(Huyện - Tỉnh)

Đang 
học 
lớp

Tên trường ñang học

Kết quả học 
lực hạnh kiểm 
(năm dự thi) Kết quả 

thi lập  
ñội tuyển

Họ và tên thí sinh



Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh

Lớp 9 năm học 2010 - 2011 

BAN  COI  THI TH ẠNH PHÚ

Xếp 
loại 

hạnh 
kiểm

Xếp 
loại  

học lực

Điểm 
thi

    Xếp loại   
giải (nếu có)

1 31 Hồ Minh Châu 29/09/1996 Thị xã - Bến Tre Kinh 9 THCS TT Thạnh Phú Tốt Giỏi 12.10
2 32 Nguyễn Quang Duy 15/05/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Hòa Lợi Tốt Giỏi 10.75
3 33 Lê Thị Ngọc Hân 10/03/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Mỹ Hưng Tốt Giỏi 13.60
4 34 Đinh Thị Mỹ Huyền 04/02/1996 Lai Vung - Đồng Tháp Kinh Nữ 9 THCS TT Thạnh Phú Tốt Giỏi 11.75
5 35 Phan Thị Kim Ngân 18/09/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh Nữ 9 THCS TT Thạnh Phú Tốt Giỏi 14.50
6 36 Nguyễn Thị Kim Ngân 20/10/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Bình Thạnh Tốt Khá 10.75
7 37 Đào Thị Kim Phương 19/10/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS An Nhơn Tốt Giỏi 11.35
8 38 Trần Dương Tiến 06/04/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Đại Điền Tốt Giỏi 12.15
9 39 Võ Thị Cẩm Tú 09/06/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS An Điền Tốt Giỏi 12.85
10 40 Đặng Thị Vân 19/11/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Hòa Lợi Tốt Giỏi 10.85

Bảng này có: 10 thí sinh BAN COI THI XÁC NH ẬN HỌ TÊN VÀ CHỮ KỲ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ñủ hồ sơ hợp lệ và ñủ ñiều kiện dự thi Bảng này có: 10 thí sinh Người ñọc kết quả thi cấp tỉnh BAN CHẤM THI XÁC NH ẬN
Thạnh Phú, ngày      tháng 01 năm 2010 ñủ hồ sơ hợp lệ và ñủ ñiều kiện dự thi …………………………………… Số lượng giải trong bảng này:

Thạnh Phú, ngày      tháng 01 năm 2010 Người ghi kết quả thi cấp tỉnh         Nhất:……… giải
TRƯỞNG PHÒNG ………………………………         Nhì:…..…… giải

Người soát kết quả thi cấp tỉnh         Ba:………… giải
………………………………         Khuyến khích:…...…… giải

       Tổng cộng:………..…    giải

              Nguyễn Ngọc Tân TRƯỞNG BAN CHẤM THI
Bến Tre, ngày      tháng 01 năm 2010

Nguyễn Ngọc Tân

TRƯỞNG PHÒNG

Nam
 (nữ)

Đang 
học 
lớp

         Nơi sinh        
(Huyện - Tỉnh)

Dân 
tộc

Kết quả 
thi  lập 
ñội tuyển

Kết quả thi cấp tỉnh

Tên trường ñang học

Kết quả học 
lực hạnh kiểm 
(năm dự thi)

STT SBD Chữ ký Ngày sinh

BẢNG GHI TÊN GHI ĐIỂM
MÔN: TI ẾNG ANH

PHÒNG: 04

Họ và tên thí sinh



Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh
Lớp 9 năm học 2010 - 2011 

BAN  COI  THI TH ẠNH PHÚ

Xếp 
loại 

hạnh 
kiểm

Xếp 
loại  

học lực

Điểm 
thi

    Xếp loại   
giải (nếu có)

1 41 Phạm Văn Chất 18/11/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS An Nhơn Tốt Giỏi 8.50
2 42 Kim Linh Chi 28/01/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Thới Thạnh Tốt Giỏi 13.00
3 43 Huỳnh Thị Trà Giang 17/07/1996 Thị xã - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Tân Phong Tốt Giỏi 12.00
4 44 Nguyễn Thị Bảo Hân 22/6/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Quới Điền Tốt Giỏi 11.25
5 45 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 09/03/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS TT Thạnh Phú Tốt Giỏi 11.25
6 46 Nguyễn Duy Phương 11/03/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS An Thuận Tốt Giỏi 12.50
7 47 Đặng Minh Phương 22/10/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS An Thạnh Tốt Giỏi 8.75
8 48 Nguyễn Nhật Quang 09/02/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Giao Thạnh Tốt Giỏi 8.50
9 49 Nguyễn Thành Thái 10/05/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS An Thuận Tốt Giỏi 9.00
10 50 Dương Thị Thúy Vi 26/05/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Hòa Lợi Tốt Giỏi 8.75

Bảng này có: 10 thí sinh BAN COI THI XÁC NH ẬN HỌ TÊN VÀ CHỮ KỲ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ñủ hồ sơ hợp lệ và ñủ ñiều kiện dự thi Bảng này có: 10 thí sinh Người ñọc kết quả thi cấp tỉnh BAN CHẤM THI XÁC NH ẬN
Thạnh Phú, ngày      tháng 01 năm 2010 ñủ hồ sơ hợp lệ và ñủ ñiều kiện dự thi …………………………………… Số lượng giải trong bảng này:

Thạnh Phú, ngày      tháng 01 năm 2010 Người ghi kết quả thi cấp tỉnh         Nhất:……… giải
TRƯỞNG PHÒNG ………………………………         Nhì:…..…… giải

Người soát kết quả thi cấp tỉnh         Ba:………… giải
………………………………         Khuyến khích:…...…… giải

       Tổng cộng:………..…    giải

              Nguyễn Ngọc Tân TRƯỞNG BAN CHẤM THI
Bến Tre, ngày      tháng 01 năm 2010

Nguyễn Ngọc Tân

Kết quả 
thi lập 
ñội tuyển

Kết quả thi cấp tỉnh

TRƯỞNG PHÒNG

Dân  
tộc

Nam
 (nữ)

Đang 
học 
lớp

Tên trường ñang họcNgày sinh
         Nơi sinh        

(Huyện - Tỉnh)
STT SBD Chữ ký

Kết quả học 
lực hạnh kiểm 
(năm dự thi)

BẢNG GHI TÊN GHI ĐIỂM
MÔN: TOÁN

PHÒNG: 05

Họ và tên thí sinh



Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh
Lớp 9 năm học 2010 - 2011 

BAN  COI  THI TH ẠNH PHÚ

Xếp 
loại 

hạnh 
kiểm

Xếp 
loại  

học lực

Điểm 
thi

    Xếp loại   
giải (nếu có)

1 51 Phạm Trọng Duy 02/09/1996 Thị xã - Bến Tre Kinh 9 THCS Đại Điền Tốt Giỏi 7.50
2 52 Lê Chí Hải 02/10/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Giao Thạnh Tốt Giỏi 10.25
3 53 Nguyễn Văn Lìl 25/12/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS An Điền Tốt Giỏi 8.25
4 54 Lê Thị Mỹ Linh 25/03/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Thới Thạnh Tốt Giỏi 10.75
5 55 Lê Vũ Luân 29/09/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Phú Khánh Tốt Giỏi 6.00
6 56 Lê Thị Yến Nhi 21/08/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Thới Thạnh Tốt Giỏi 12.50
7 57 Lê Thị Quế Phương 10/11/1996 Thị xã - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS TT Thạnh Phú Tốt Giỏi 7.50
8 58 Đỗ Thị Minh Thư 16/10/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Tân Phong Tốt Giỏi 6.50
9 59 Triệu Vĩ Trinh 01/04/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS TT Thạnh Phú Tốt Giỏi 8.50
10 60 Lê Thị Ngọc Yến 21/08/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS TT Thạnh Phú Tốt Giỏi 10.00

Bảng này có: 10 thí sinh BAN COI THI XÁC NH ẬN HỌ TÊN VÀ CHỮ KỲ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ñủ hồ sơ hợp lệ và ñủ ñiều kiện dự thi Bảng này có: 10 thí sinh Người ñọc kết quả thi cấp tỉnh BAN CHẤM THI XÁC NH ẬN
Thạnh Phú, ngày      tháng 01 năm 2010 ñủ hồ sơ hợp lệ và ñủ ñiều kiện dự thi …………………………………… Số lượng giải trong bảng này:

Thạnh Phú, ngày      tháng 01 năm 2010 Người ghi kết quả thi cấp tỉnh         Nhất:……… giải
TRƯỞNG PHÒNG ………………………………         Nhì:…..…… giải

Người soát kết quả thi cấp tỉnh         Ba:………… giải
………………………………         Khuyến khích:…...…… giải

       Tổng cộng:………..…    giải

              Nguyễn Ngọc Tân TRƯỞNG BAN CHẤM THINguyễn Ngọc Tân

Kết quả thi cấp tỉnh

TRƯỞNG PHÒNG

Bến Tre, ngày      tháng 01 năm 2010

Ngày sinh
         Nơi sinh        

(Huyện - Tỉnh)

Kết quả học 
lực hạnh kiểm 
(năm dự thi) Kết quả 

thi lập  
ñội tuyển

Dân 
tộ
c

Nam
 (nữ)

BẢNG GHI TÊN GHI ĐIỂM

Đang 
học 
lớp

Tên trường ñang học

MÔN: VẬT LÝ

PHÒNG: 06

STT SBD Chữ ký Họ và tên thí sinh



Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh

Lớp 9 năm học 2010 - 2011 

BAN  COI  THI TH ẠNH PHÚ

Xếp 
loại 

hạnh 
kiểm

Xếp 
loại  

học lực

Điểm 
thi

    Xếp loại   
giải  (nếu có)

1 61 Nguyễn Võ Hoàng Bửu 25/07/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Thạnh Phong Tốt Giỏi 6.00
2 62 Lê Cao Thùy Duyên 03/09/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS TT Thạnh Phú Tốt Giỏi 7.00
3 63 Võ Thị Cẩm Huyên 13/01/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Thạnh Hải Tốt Giỏi 5.75
4 64 Nguyễn Thị Kim Ngà 09/09/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Hòa Lợi Tốt Giỏi 7.25
5 65 Hồ Thị Kim Phụng 25/03/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Đại Điền Tốt Giỏi 10.00
6 66 Cù Văn Chí Tài 06/11/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Phú Khánh Tốt Giỏi 6.25
7 67 Lê Thị Lệ Thi 13/06/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Đại Điền Tốt Giỏi 6.25
8 68 Lê Hoàng Thức 30/05/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Hòa Lợi Tốt Giỏi 6.25
9 69 Nguyễn Thị Kim Tuyền 10/01/1996 Mỏ Cày - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Giao Thạnh Tốt Giỏi 6.50
10 70 Mai Hữu Văn 06/07/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Giao Thạnh Tốt Khá 5.75

Bảng này có: 10 thí sinh BAN COI THI XÁC NH ẬN HỌ TÊN VÀ CHỮ KỲ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ñủ hồ sơ hợp lệ và ñủ ñiều kiện dự thi Bảng này có: 10 thí sinh Người ñọc kết quả thi cấp tỉnh BAN CHẤM THI XÁC NH ẬN
Thạnh Phú, ngày      tháng 01 năm 2010 ñủ hồ sơ hợp lệ và ñủ ñiều kiện dự thi …………………………………… Số lượng giải trong bảng này:

Thạnh Phú, ngày      tháng 01 năm 2010 Người ghi kết quả thi cấp tỉnh         Nhất:……… giải
TRƯỞNG PHÒNG ………………………………         Nhì:…..…… giải

Người soát kết quả thi cấp tỉnh         Ba:………… giải
………………………………         Khuyến khích:…...…… giải

       Tổng cộng:………..…    giải

              Nguyễn Ngọc Tân TRƯỞNG BAN CHẤM THI
Bến Tre, ngày      tháng 01 năm 2010

Nguyễn Ngọc Tân

Kết quả học 
lực hạnh kiểm 
(năm dự thi) Kết quả 

thi lập  
ñội tuyển

Kết quả thi cấp tỉnh

Ngày sinh
         Nơi sinh        

(Huyện - Tỉnh)
Dân 
tộc

Nam
 (nữ)

Đang 
học 
lớp

Tên trường ñang học

BẢNG GHI TÊN GHI ĐIỂM
MÔN: HÓA H ỌC

PHÒNG: 07

Họ và tên thí sinhSTT SBD Chữ ký

TRƯỞNG PHÒNG



Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh
Lớp 9 năm học 2010 - 2011 
BAN  COI  THI TH ẠNH PHÚ

Xếp 
loại 

hạnh 
kiểm

Xếp 
loại  

học lực

Điểm 
thi

    Xếp loại   
giải (nếu có)

1 71 Nguyễn Thị Thúy An 20/11/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Phú Khánh Tốt Giỏi 14.25
2 72 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa 26/03/1996 Thị xã - Bến Tre Kinh 9 THCS Bình Thạnh Tốt Giỏi 19.25
3 73 Võ Thị Ngọc Mai 24/12/1996 Bảo Lâm - Lâm Đồng Kinh Nữ 9 THCS Mỹ Hưng Tốt Giỏi 13.75
4 74 Văng Thành Nhựt Quang 16/07/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Hòa Lợi Tốt Giỏi 17.00
5 75 Trần Văn Sang 11/03/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Đại Điền Tốt Giỏi 16.50
6 76 Huỳnh Minh Tâm 27/10/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS An Thạnh Tốt Giỏi 15.75
7 77 Trần Thanh Tâm 10/10/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Hòa Lợi Tốt Khá 13.50
8 78 Nguyễn Văn Thật 29/06/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh 9 THCS Thới Thạnh Tốt Giỏi 14.50
9 79 Lê Thị Bé Thơ 07/07/1994 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS An Điền Tốt Giỏi 14.75
10 80 Đặng Thị Mộng Thúy 21/06/1996 Thạnh Phú - Bến Tre Kinh Nữ 9 THCS Giao Thạnh Tốt Giỏi 16.50

Bảng này có: 10 thí sinh BAN COI THI XÁC NH ẬN HỌ TÊN VÀ CHỮ KỲ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ñủ hồ sơ hợp lệ và ñủ ñiều kiện dự thi Bảng này có: 10 thí sinh Người ñọc kết quả thi cấp tỉnh BAN CHẤM THI XÁC NH ẬN
Thạnh Phú, ngày      tháng 01 năm 2010 ñủ hồ sơ hợp lệ và ñủ ñiều kiện dự thi  …………………………………… Số lượng giải trong bảng này:

Thạnh Phú, ngày      tháng 01 năm 2010 Người ghi kết quả thi cấp tỉnh         Nhất:……… giải
TRƯỞNG PHÒNG ………………………………         Nhì:…..…… giải

Người soát kết quả thi cấp tỉnh         Ba:………… giải
………………………………         Khuyến khích:…...…… giải

       Tổng cộng:………..…    giải

              Nguyễn Ngọc Tân TRƯỞNG BAN CHẤM THI

 

Bến Tre, ngày      tháng 01 năm 2010
Nguyễn Ngọc Tân

Kết quả học 
lực hạnh kiểm 
(năm dự thi) Kết quả 

thi lập  
ñội tuyển

Kết quả thi cấp tỉnh

TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG: 08

STT SBD Chữ ký Ngày sinh
         Nơi sinh        

(Huyện - Tỉnh)
Dân 
tộc

Nam
 (nữ)

Đang 
học 
lớp

Tên trường ñang học

BẢNG GHI TÊN GHI ĐIỂM
MÔN: SINH H ỌC

Họ và tên thí sinh


